
HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “NHỮNG CHÚ CÁ NGỘ NGHĨNH”
Thời gian thực thực hiện 1 tuần từ 12/01 đến 16/01/2026

GVTH: ĐINH THỊ HUYỀN TRANG
Thứ 2 ngày 12 tháng 01 năm 2026.

PTTC
Bò theo đường zíc zắc 
+ TC ô tô và chim sẻ.

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.
- Trẻ biết bò theo đường zíc zắc (rộng 50cm, có 3-4 điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m), biết cách chơi trò chơi.
- Rèn cho trẻ sự khéo léo, kỹ năng bò theo đường dích dắc, biết phối hợp tay nọ chân kia để bò, rèn định hướng trong không gian.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ.
Sàn tập đủ diện tích. 3-4 vật cản làm đường Zíc zắc.
III. TỔ CHỨC
1. Khởi động.
- Các con đang học chủ đề gì?
- Hôm nay chúng mình chùng đi tham quan khu nuôi cá.
- Cho trẻ đi vòng tròn với các kiểu đi khác nhau. Sau đó về 3 hàng tập BTPTC.
2. Trọng động.
a. BTPTC: (Tập 4LX4 nhịp)
+ Tay 3: Đưa hai tay lên cao- hạ xuống;
+ Bụng 1: Đứng cúi gập người về phía trước, tay gõ đầu gối; 
+ Chân 5: Ngồi tay chống phía sau, 2 chân thay nhau co duỗi; 
+ Bật1: Bật tại chỗ
- ĐTNM: Động tác bụng.(2 lần x 4 Nhịp)
b. VĐCB: Bò theo đường zíc zắc (rộng 50cm, có 3-4 điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m).
- Cô giới thiệu vận động.
- Cô làm mẫu lần 1.



- Lần 2 tập và phân tích vận động: Khi có hiệu lệnh một tiếng sắc xô cô đứng sau vạch chuẩn, 2 bàn tay bàn chân chống vuông góc 
xuống sàn nhà, đầu ngẩng, mắt nhìn thẳng. Khi nghe 2 tiếng sắc xô cô bắt đầu bò, cô bò kết hợp tay nọ chân kia, bò theo đường zíc 
zắc, khi bò mắt nhìn về phía trước, cô bò khéo léo sao cho không chạm vào vật, bò đến hết đường cô đứng dậy đi về cuối hàng đứng.
- Cho trẻ thực hiện lần lượt 2 lần. (Cô sửa sai, động viên trẻ)
- Lần 3 thi đua.
- Cô nhận xét chung, khen ngợi trẻ.
+ Hỏi trẻ vừa chơi với vận động gì?
- Mời 1 trẻ lên tập lại vân động.
c. TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.
- Cô giới thiệu tên TC.
+ Cách chơi: Cô cho cả lớp là những chú chim sẻ đứng ở bên đường khi có hiệu lệnh các chú chim sẻ đi kiếm ăn, các chú chim sẻ bay 
xuống lòng đường kiếm ăn. Cô làm người lái xe cầm vô lăng và kêu bim bim các chú chim sẻ bay nhanh ra khỏi lòng đường.
+ Luật chơi: Chú chim sẻ nào chạy chậm sẽ bị xô vào vô lăng và phải nhẩy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 4 – 5 lần.
- Sau mỗi lần chơi cô động viên trẻ.
3. Hồi tĩnh. 
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. KTTH.

IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY.



Thứ 3, ngày 13 tháng 01 năm 2026.
PHÁT TRIỂN NHÂN THỨC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Khám phá con cá(5E)
I. Các lĩnh vực hướng tới.
1. Khoa học (S):- Trẻ nêu tên gọi, đặc điểm cấu tạo của cá (các bộ phận), môi trường sống (nước ngọt), thức ăn (cỏ, rong rêu, bèo, 
côn trùng, cám...), cách di chuyển (dùng vây để bơi, đuôi để lái) và ích lợi của cá vàng (bắt bọ gậy làm nước sạch trong; làm cảnh), 
cách chăm sóc bảo vệ (cho cá ăn, vệ sinh bể cá, thay nước sạch..)
2. Công nghệ (T):
- Sử dụng công cụ phù hợp: bút, bảng để ghi chép kết quả…
3. Kĩ thuật (E):
- Trẻ thực hiện quy trình khám phá con cá. Kĩ năng: cầm, sờ,, cảm nhận..
4. Toán (M):
- Trẻ đếm số lượng mắt, vây. Hình dạng, màu sắc, kích thước,bộ phận của con cá.
5. Ngôn ngữ chữ viết
- Nghe hiểu, chia sẻ ý tưởng, chia sẻ kết quả
6. Các kỹ năng trong thế kỷ 21.
- Kỹ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.
- Kỹ năng tư duy, suy đoán.
II. Nguyên vật liệu
- Mỗi nhóm 1 con cá
- Bút dạ, bảng ghi chép, thẻ lô tô vẽ hình ảnh các bộ phận của con cá, các thẻ chấm tròn có số lượng tương ứng với mỗi bộ phận của 
con cá.
III. TIẾN HÀNH:
* E1: Thu hút( Thực hiện vào chiều thứ 2 ngày 12 tháng 01 ).
- Cô cho trẻ xem video về buổi đi chợ mua cá cùng mẹ của bạn Bi.
- Bạn Bi đã có những thắc mắc gì với mẹ về con cá?
- Chúng mình sẽ làm gì giúp bạn Bi?
* Câu hỏi truy vấn



+ Con biết gì về con cá?
+ Đây là con cá gì?
+ Cá có những bộ phận gì?
+ Con cá có mấy đầu? Mấy mắt? Mấy đuôi? Mấy vây?
+ Con cá sống ở đâu?
+ Cá di chuyển bằng cách nào? 
+ Ở dưới nước thì cá thở bằng gì? Con cá có mấy mang?
+ Cá ăn gì nhỉ?
+ Cá có lợi ích gì?
+ Cách chăm sóc và bảo vệ cá như thế nào?
- Cô giải đáp thắc mắc của trẻ, với những câu hỏi trẻ có thể tự giải đáp thắc mắc cho nhau cô khuyến khích trẻ trả lời.
- Cô dẫn dắt trẻ đến với giờ học : “Khám phá con cá” vào giờ học.
* E2: Khám phá con cá 
- Hỏi trẻ về những việc đã làm để chuẩn bị cho giờ học khám phá hôm nay. 
- Cô cho trẻ xem lại video ghi lại một số hoạt động của cô và trẻ (Trong khi trẻ xem video cô đưa ra những câu hỏi theo tiến trình 
video để giúp trẻ rõ hơn)
- Cô giới thiệu bảng ghi chép, cách ghi chép và hướng dẫn trẻ sử dụng chấm tròn để biểu thị cho số lượng của các bộ phận.
- Cô chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm sẽ có 1 con cá, các nhóm cùng thảo luận phân công công việc, quan sát, ghi chép đặc điểm, cấu tạo 
của con cá vào bảng ghi chép của nhóm mình. 
- Cô có thể gợi ý một số câu hỏi để trẻ khám phá con cá. 
- Dự kiến câu hỏi gợi ý:
+ Nhóm con vừa khám phá con gì? 
+ Con cá gồm những bộ phận nào? 
+ Đầu cá ntn?
+ Mình cá ntn?
+ Số lượng của từng bộ phận là bao nhiêu?
+ Cá bơi được là nhờ đâu? Mang cá đâu? Cá có mấy mang?
- Trẻ thực hiện khám phá cô bao quát và giúp đỡ trẻ khi cần thiết, làm đến đâu, đưa ngay kết quả vào bảng ghi chép



* E3: Giải thích.
- Cô mời các nhóm lên chia sẻ kết quả khám phá con cá của nhóm.
- Cho trẻ các nhóm khác phản biện.
- Nếu trẻ không chia sẻ được cô đặt câu hỏi gợi ý: 
+ Nhóm các con khám phá gì?
+ Con cá có những bộ phận gì?
+ Đầu cá có dạng hình gì? Con cá có mấy đầu?
+ Phần đầu cá có những gì?
+ Cá có mấy con mắt? Có mấy miệng? Có mấy cái mang?
+ Phần thân có gì?
+ Cá có bao nhiêu cái vây?
+ Vẩy cá ntn?
+ Mấy cái đuôi?
+ Cá bơi được là nhờ gì?
+ Khám phá con cá con sử dụng các thao tác gì?
+ Các chấm tròn gài trên bảng ghi chép biểu thị điều gì?
+ Khi khám phá con cá các con có gặp điều gì khó khăn không? Có thấy điều gì thú vị?...
- Sau khi các nhóm chia sẻ xong cô giới thiệu bảng kết quả của cô và so sánh kết quả của từng nhóm với kết quả cô đưa ra.
=> Cô chốt lại: Con cá vàng có cấu tạo gồm 3 phần chính đó là đầu, thân, đuôi. Trên đầu có miệng cá dùng để ăn thức ăn. Mắt cá vàng 
to để nhìn đường đi. Mang cá để thở, chính nhờ cá thở bằng mang mà cá sống được ở dưới nước. Thân có nhiều lớp vẩy đê bảo vệ cơ 
thể. Đuôi cá to, mềm mại giúp cá điều chỉnh hướng đi
* E4: Củng cố, mở rộng. 
- Ngoài cá vàng các con còn biết những loại cá nào khác?
+ Cô giới thiệu cho trẻ biết một số loại cá như: Cá chép, cá trắm, cá rô, cá trê....
- Chúng mình thường thấy cá sống ở đâu? 
- Để cho có nhiều cá  chúng mình  các con cần phải làm gì?
*GD trẻ: Lợi ích của cá vàng là nuôi để làm cảnh rất đẹp. Vậy nên chúng ta phải biết chăm sóc và bảo vệ cá.
*E5: Đánh giá



- Cô nhận xét về quá trình hoạt động của trẻ.
- Nhận xét kết quả và tuyên dương trẻ.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Thứ 4 ngày 14 tháng 1 năm 2026
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: Rong và cá.(sel lồng ghép)
I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ “ Rong và cá”
- Rèn cho trẻ đọc to, trả lời to câu hỏi của cô giúp trẻ phát triển ngôn ngữ.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động. Giáo dục trẻ giữ gìn môi trường nước, không vứt rác bừa bãi xuống ao hồ, bể bơi để 
cá có môi trường sống trong sạch.
* Sel: Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của đàn cá vào những cô rong qua đó biết bảo vệ nguồn nước để tạo môi trường sống ch những chú 
cá đáng yêu.
II. CHUẨN BỊ.
- Tranh minh họa bài thơ trên máy tính.
- Nhạc bài hát cá vàng bơi.
III. TIẾN HÀNH.



1. Ổn định tổ chức.
- Cô đố trẻ câu đố:

Nhởn nhơ bơi lội lượn vòng
Đuôi mềm như dải lụa hồng xòe ra

+ Là con gì?
+ Có bài thơ nào cũng nói về con cá?
=> Cô dẫn dắt trẻ vào bài
2. Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ : Cá vàng bơi . Sáng tác "Phạm Hổ."
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả
- Cô đọc diễn cảm lần 1 kết hợp với ánh mắt, cử chỉ.
+ Giảng nội dung bài thơ : Bài thơ nói về một hồ nước trong xanh có đàn cá nhỏ đuôi đỏ lụa hồng đang quẫy đuôi múa như văn công 
bên cạnh những cô rong xanh mềm mại như tơ lụa.
+ Giảng từ mới: Tơ nhuộm, văn công
+ Cô đọc lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa trên máy tính.
- Cô mời cả lớp đọc 3-4 lần.
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân, lên đọc bằng nhiều hình thức khác nhau
( Cô động viên, sửa sai cho trẻ)
- Cho cả lớp đọc lại 1 lần.
* Đàm thoại.
- Cô vừa đọc bài thơ gì?
- Bài thơ do ai sáng tác?
- Cô rong xanh đep như thế nào?
- Cô rong xanh sống ở đâu?
- Đàn cá nhỏ đẹp như thế nào?
- Đàn cá nhỏ đã làm gì bên cô rong xanh?
* Sel: 
- Con thấy đàn cá ntn?
- Khi đàn cá vây quanh những cô rong con thấy ntn?



- Vậy chúng mình phaiar làm gì để bảo vệ những chú cá đáng yêu?
=> Giáo dục trẻ giữ gìn môi trường nước, không vứt rác bừa bãi xuống ao hồ, bể bơi để cá có môi trường sống trong sạch.
-  Kết thúc cô và trẻ cùng hát bài " Cá vàng bơi"

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Thứ 5 ngày 15 tháng 01 năm 2026
PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

     Dạy VĐVĐ bài hát: Cá vàng bơi
- Nghe hát: Cái bống

- TCAN: Nghe nhạc đoán tên bài hát
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.
- Trẻ biết hát và vận động vỗ tay theo nhịp bài hát “Cá vàng bơi”
- Rèn kỹ năng vỗ tay theo nhịp và khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ.
- Nhạc bài hát: “Cá vàng bơi”, “Cái bống”.
- Dụng cụ gõ nhịp: Xắc xô, thanh la, trống.



- Nhạc các bài hát dùng để chơi TC.
III. TIẾN HÀNH.
1. Ổn định tổ chức.
- Cô cho trẻ nghe 1 đoạn bài hát: Cá vàng bơi.
- Hỏi trẻ: Chúng mình vừa nghe giai điệu của bài hát nào?
- Cô gọi 1 trẻ lên hát.
- Cho cả lớp hát 2-3 lần.
2. Dạy VĐVĐ bài hát: “Cá vàng bơi”.
- Cô cho trẻ thảo luận nhóm lựa chọn vận động.
- Cô thống nhất cùng hát kết hợp vận động vỗ tay theo nhịp bài hát.
- Cô hát kết hợp vận động vỗ tay theo nhịp lần 1.
- Cô hát kết hợp vận động vỗ tay theo nhịp lần 2 và phân tích.
- Cô cho cả lớp vận động vỗ tay theo nhịp cùng cô 2-3 lần không dụng cụ. 
- Cả lớp vậng động 2-3 lần có dụng cụ âm nhạc.
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân vận động có dụng cụ âm nhạc..
- Trẻ vận động cô bao quát, sửa sai, động viên khích lệ trẻ.
- Hỏi lại trẻ tên bài hát, tên vận động.
- Cho cả lớp vận động lại 1 lần.
3. TCAN: Nghe nhạc đoán tên bài hát.
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi.
- Cách chơi: Cô cho trẻ nghe 1 đoạn nhạc của 1 bài hát bất kỳ. Nhiệm vụ của các con là phải đoán đúng tên bài hát vừa nghe được.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô bao quát trẻ chơi, khen ngợi, động viên trẻ.
4. Hát nghe: “Cái bống” .
- Cô giới thiệu tên bài hát tên tác giả.
- Cô hát lần 1 thể hiện tình cảm bài hát.
- Cô giảng nội dung bài hát: Bài hát nói về bạn cá bống đã giúp mẹ những công việc nhà và khi mẹ bống đi chợ gặp trời mưa bống đã 
ra gánh giúp để chạy cơn mưa rào.



- Cô hát lần 2 kết hợp múa minh họa trẻ hưởng ứng cùng cô.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ. KTTH.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Thứ 6, ngày 16 tháng 01 năm 2026. 
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

 Kể chuyện: Cá rô con lên bờ( Quyền 3- Quyền được chăm sóc sức khỏe- MĐ bộ phận)
 I. MỤC ĐÍCH  - YÊU CẦU.
- Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật trong truyện và hiểu nội dung câu chuyện. Trẻ biết được một số nội dung trong quyền được chăm 
sóc sức khỏe.
- Rèn trẻ nói đủ câu ,trả lời một số câu hỏi của cô, giúp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Qua câu chuyện GD trẻ biết về môi trường sống của cá, khi chơi với nhau phải biết yêu thương, 
đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, biết xin phép bố mẹ khi đi chơi và có người lớn đi cùng.
II. CHUẨN BỊ.
- Video minh họa câu chuyện " Cá rô con lên bờ" trên máy tính.
- Sa bàn rối.
- Nhạc bài hát: Cá vàng và bé, các vàng bơi
III.TIẾN HÀNH.



1. Ổn định tổ chức.
- Cho trẻ hát bài hát : Cá vàng bơi .
- Chúng mình vừa hát bài hát gì?
- Bài hát nói về con vật gì?
- Chúng mình biết câu chuyện nào nói về con cá?
=> Cô dẫn dắt trẻ vào bài.
2. Kể chuyện cho trẻ nghe.
( Quyền 3- Quyền được chăm sóc sức khỏe- MĐ bộ phận)
- Cô lần 1: Kể diễn cảm câu chuyện .
+ Giảng nội dung câu chuyện. Truyện kể về bạn cá rô muốn lên bờ vì cá rô nghe được những âm thanh của các bạn ếch đánh trống 
rước đèn đi chơi, muốn lên bờ xem vui như thế nào nhưng cá rô muốn cố gắng mấy cũng không lên được bờ mà phải nhờ đến bác cua 
kềnh, bạn rùa đấy. Đó là nội dung câu chuyện.
- Cô kể lần 2 kết hợp sa bàn rối.
*Đàm thoại:
- Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì ?
- Trong truyện có những nhân vật nào?
- Vì sao cá rô lại muốn lên bờ? 
- Cá rô đã nhờ những ai đưa giúp mình lên bờ?
- Điều gì đã xảy ra khi cá rô con lên bờ?
- Vì sao khi lên bờ cá rô con lại không thở được?
- Khi thấy cá rô con bị như vậy thì ai đã đến giúp đỡ và chăm sóc?
- Theo con bạn cá rô được mọi người giúp đỡ, chăm sóc đó là quyền gì?
=> Cô liên hệ: Mỗi người chúng ta đều có quyền được chăm sóc bảo vệ sức khỏe và bạn cá rô cũng vậy bạn sẽ được chăm sóc và bảo 
vệ sức khỏe tốt  nhất trong môi trường sống phù hợp với bạn ấy là ở dưới nước. 
- Khi được thả xuống nước cá rô con đã ntn?
- Qua câu chuyện con học được điều gì?
=> GD trẻ: khi chơi với nhau phải biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, biết xin phép bố mẹ khi đi chơi và có người lớn đi 
cùng.



3. Kết thúc 
- Xem video câu chuyện trên máy tính.
- Hát múa bài " cá vàng và bé"

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

  Người duyệt Người soạn
PHT
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